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	Từ khóa:
	
	TÓM TẮT:
Chuyển đổi số đang là  hiện tượng nổi lên và trở thành mối quan tâm của nhiều lĩnh vực. Trong giáo dục, chuyển đổi số ở trường Đại học có xu hướng tăng cường các kết nối mạng trong nội bộ để tạo thành văn hóa số, phổ biến rộng rãi và thúc đẩy các kỹ năng số của các bên liên quan. Tác động của chuyển đổi số tới hệ sinh thái học tập qua mạng đã chỉ ra vai trò và trách nhiệm của các bộ phận trong hệ thống quản lý của nhà trường và tạo ra cơ hội học tập cho cộng đồng ngày càng dễ dàng và thuận lợi hơn. Nghiên cứu này bàn luận về chuyển đổi số ở trường đại học và tác động của nó đến hệ sinh thái học tập qua mạng từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở trường đại học định hướng nâng cao hiệu quả của dạy học qua mạng.
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	ABSTRACT:
Digital transformation is an emerging phenomenon and becomes the concern of many fields. In education, digital transformation at the University tends to strengthen internal network connections to form a digital culture, widely disseminate and promote the digital skills of stakeholders. The impact of digital transformation on the online learning ecosystem has shown the roles and responsibilities of various parts of the school's management system and creating learning opportunities for the community more easily and conveniently. more beneficial. This study discusses digital transformation at universities and its impact on the online learning ecosystem, and then proposes solutions to promote digital transformation at universities, aiming to improve the effectiveness of teaching. over the network.



1. Mở đầu
Trong thế kỷ 21 được gọi là thời đại kỹ thuật số, với toàn cầu hóa, các cấu trúc ở hầu hết mọi lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nhanh chóng bởi sự phát triển và thay đổi của công nghệ thông tin và truyền thông. Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng ở hầu hết các lĩnh vực và giáo dục cũng không phải là ngoại lệ. Giáo dục 4.0 đang thúc đẩy mô hình giáo dục mới dựa trên việc áp dụng các kỹ năng liên quan và dựa trên nhu cầu cải thiện và đánh giá lại, không học và học lại (Hong & Ma, 2020). Trong môi trường đại học, chuyển đổi số mang lại những tiềm năng to lớn để cải thiện quá trình giảng dạy, học tập và quản lý người học. Chuyển đổi số ở đại học gồm việc áp dụng công nghệ thông tin và các phương pháp tối ưu hóa các hoạt động trong hệ thống giáo dục như nền tảng học trực tuyến, phần mềm quản lý học phần, hệ thống quản lý học tập, cơ sở hạ tầng mạng và nhiều ứng dụng khác. Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích quan trọng như tăng cường trải nghiệm học tập của sinh viên. Sinh viên có thể truy cập vào tài liệu, nguồn tài nguyên và bài giảng trực tuyến một cách thuận tiện từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Các công cụ quản lý cũng giúp giảng viên theo dõi tiến độ của sinh viên và cung cấp các phản hồi tự động. Hệ sinh thái học tập qua mạng là một phần không thể thiếu trong lĩnh vực giáo dục hiện đại. Sự phát triển mạng lưới học tập qua mạng là một cuộc cách mạng trong truyền đạt kiến thức và mang đến một môi trường học tập đa dạng linh hoạt và tính chất toàn cầu rất rõ rệt. Trong hệ sinh thái học tập qua mạng, các nền tảng và ứng dụng học trực tuyến cung cấp cho sinh viên các khóa học và tài nguyên học tập vô cùng phong phú. Hệ sinh thái học tập cũng khuyến khích sự tương tác và chia sẻ thông tin rộng rãi, vượt qua mọi rào cản về không gian để tạo nên môi trường học tập đa văn hóa và chứa đựng nhiều cơ hội trải nghiệm và sáng tạo. Chuyển đổi số và hệ sinh thái học tập qua mạng có mối quan hệ mật thiết với nhau trong việc cùng nhau tạo ra quá trình học tập hiệu quả. Chuyển đổi số là quá trình áp dụng công nghệ thông tin và phương pháp số hóa để cải thiện và tối ưu hóa các hoạt động giáo dục, trong khi đó hệ sinh thái học tập qua mạng là hệ thống phức tạp với các nền tảng, ứng dụng và nguồn tài nguyên học tập trực tuyến. Nhờ vào sự cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ mà duy trì được hệ sinht thái học tập qua mạng. Mối quan hệ này có thể thấy rõ qua việc áp dụng các nền tảng trực tuyến và phần mềm quản lý học phần trong quá trình giảng dạy. Chuyển đổi số cho phép các trường đại học tạo ra nền tảng học trực tuyến chất lượng cao để tạo nên môi trường học tập đa dạng, thú vị và hấp dẫn trong hệ sinh thái học qua mạng. Bài báo phân tích các đặc điểm của chuyển đổi số ở trường đại học và đặc điểm của Hệ sinh thái học tập qua mạng để từ đó làm rõ mối quan hệ giữa chúng. Từ mối quan hệ này có thể đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chất lượng đào tạo trong trường đại học.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Tổng quan về Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và Hệ sinh thái học tập qua mạng
Trong lĩnh vực giáo dục, sự chuyển đổi số đòi hỏi phải xem xét lại toàn diện các phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp với việc áp dụng công nghệ số vào giảng dạy và học tập. Điều này liên quan đến việc hiểu một cách thực tế các yếu tố thực tế của tiến bộ kỹ thuật số bằng cách tăng cường kiến thức và kỹ năng về công nghệ, cũng như phát triển kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng giáo dục 4.0, trong đó quyền lực được trao cho sự kết hợp mạnh mẽ của công nghệ, con người, tổ chức và giảng dạy (Oliveira & Souza, 2020). Một số kết quả kỳ vọng trong giáo dục đối mặt với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là: cải thiện trình độ sử dụng công nghệ số của công dân trong một thế giới ngày càng phức tạp và liên kết, nơi công nghệ số ngày càng được áp dụng để đem lại sự tiến bộ hàng ngày (WEF, 2020); trường học phải điều chỉnh để trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để tham gia vào một xã hội đa văn hóa, đoàn kết và hiệu quả hơn (OECD, 2018); giảng viên và sinh viên cần được trang bị kỹ năng số để thúc đẩy học tập dựa trên vấn đề/công việc thực tế (OECD, 2018); và cần có phương pháp giảng dạy sáng tạo để khuyến khích học sinh tham gia tích cực trong việc phát triển và rèn luyện các kỹ năng và thái độ cần thiết cho quá trình học tập (Peterson và cộng sự, 2018).
Có một số nghiên cứu đã miêu tả học tập qua mạng như là một dạng mở rộng của học từ xa, mang đến trải nghiệm học tập tuyệt vời thông qua sự sử dụng công nghệ (Moore và đồng nghiệp, 2011; Singh và Thurman, 2019). Các hệ thống học trực tuyến đã trải qua sự thay đổi và tiến bộ đáng kể nhờ sự xuất hiện của các công nghệ mới, và tất cả mọi người đều thừa nhận ảnh hưởng của nó (Gejendhiran và đồng nghiệp, 2020). Học trực tuyến đã chuyển đổi cách các khóa học và chương trình được thiết kế và triển khai, mang đến sự chuyển đổi sâu sắc (Moore et al., 2011). Hiện nay, khả năng kết nối và tính linh hoạt mà học trực tuyến tạo ra đã trở nên rõ ràng đến mức mà một số nhà nghiên cứu đồng ý rằng học trực tuyến là cốt lõi của tất cả các hoạt động và chức năng giáo dục trong các trường đại học (Cui và đồng nghiệp, 2013; Gejendhiran và đồng nghiệp, 2020). Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đáng chú ý, vẫn có những lo ngại đặc biệt về học trực tuyến ảnh hưởng đến tất cả các bên liên quan và người tham gia (Dumford và Miller, 2018). Từ góc nhìn của giáo viên, họ nhận thấy rằng thích nghi với việc đạt hiệu quả qua hình thức trực tuyến thậm chí còn khó khăn hơn đối với sinh viên, điều này thường đòi hỏi họ được hướng dẫn hoặc đào tạo đặc biệt (Nacu và đồng nghiệp, 2018). Do đó, giáo viên phải dành nhiều thời gian hơn để học các phương pháp giảng dạy mới và điều chỉnh nhanh chóng với sự thay đổi của công nghệ. Tuy nhiên, nếu họ tích cực học hỏi và tham gia thường xuyên vào các cuộc thảo luận trực tuyến, họ có thể đối mặt với một thách thức khác là duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống (Wong và đồng nghiệp, 2021). 
	Các công nghệ mới không chỉ thay đổi bối cảnh của giáo dục và đào tạo chính thức, mà còn thay đổi cách chúng ta tiếp cận thông tin và quan hệ với nó, và mở rộng ra, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, tương tác, phát triển và làm việc. Việc chuyển đổi từ các hệ thống độc lập sang một hệ sinh thái tập trung vào người học là một khía cạnh hấp dẫn đối với các chuyên gia trong lĩnh vực học tập. Theo Lorna Uden et al. (2003), hạ tầng của hệ sinh thái kỹ thuật số là một môi trường kỹ thuật số toàn diện, tập trung vào các thành phần kỹ thuật số như phần mềm, ứng dụng, dịch vụ, kiến thức, quy trình và mô hình kinh doanh, đào tạo, mô-đun. Hạ tầng của hệ sinh thái kỹ thuật số hỗ trợ mô tả, sáng tạo, tiến hóa, tích hợp, chia sẻ và phân phối các thành phần kỹ thuật số và kiến thức. Hệ sinh thái học tập điện tử mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức. Một hệ sinh thái học tập điện tử phát triển đầy đủ có thể bao gồm một nguồn nhân lực tích hợp. Theo Leona Norris et al. (2013), hệ sinh thái học tập cần đạt đến các tiêu chuẩn ngày càng hoàn thiện để phát triển các mô hình giảng dạy tốt hơn, tạo ra các cách tiếp cận đổi mới rộng rãi hơn và cung cấp trải nghiệm học tập toàn diện hơn. Hệ sinh thái học tập hỗ trợ bằng cách cho phép tất cả các bộ phận của quá trình học tập, gồm người học, chương trình học và giảng viên, tương tác một cách nhất quán và đồng đều. Theo Chang, E. and West, M. (2006), một hệ sinh thái học tập trực tuyến có một số đặc điểm nhất định như: cơ sở hạ tầng thông tin mạnh vượt ra ngoài phạm vi của một cá nhân, tổ chức; hệ thống tương tác cộng đồng và hỗ trợ nhau để tồn tại; chứa đựng tài nguyên phong phú phục vụ hỗ trợ hoạt động tạo giá trị cho những người tham gia; sử dụng các hình thức tương tác điện tử mới cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số; mang tính kết nối cao, có sự kết hợp giữa năng lực cung cấp, con người và hệ thống thông tin tiên tiến trong hệ sinh thái kỹ thuật số, tạo điều kiện cho sự tương tác chặt chẽ giữa những người tham gia và hỗ trợ các nhu cầu khác nhau trong hệ sinh thái. Christopher Pappas (2015) cho rằng: Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một hệ sinh thái học tập trực tuyến thành công là nội dung, tài nguyên dạy-học chất lượng cao thu hút và kết nối cảm xúc người học với khóa học. Tác giả Paula Dewanti (2016) yếu tố con người là tiêu chí đánh giá hệ sinh thái trong tiêu chuẩn đảm bảo cho dạy học qua mạng. Tác giả cho rằng người học, người hỗ trợ, đó là các “sinh vật” thực sự của các hệ sinh thái học trực tuyến. Tuy nhiên để làm rõ các yếu tố con người tham gia vào hệ sinh thái thì giảng viên, người tư vấn, người quản lý cũng là yếu tố quan trọng. Vào năm 2019, Ủy ban Châu Âu đã khởi xướng một cuộc khảo sát các trường học về khả năng tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông vào trong dạy học qua mạng. Kết quả khảo sát đã đưa ra các tiêu chí của hệ sinh thái để đáp ứng yêu cầu của dạy học qua mạng đó chính là: Tiếp cận và sử dụng công nghệ kỹ thuật số; Các hoạt động kỹ thuật số và sự tự tin của giáo viên và học sinh vào năng lực kỹ thuật số của họ; Phát triển nghề nghiệp giáo viên liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông; Môi trường gia đình kỹ thuật số của người học; Các chính sách, chiến lược và ý kiến kỹ thuật số của trường học; Thiết bị công nghệ kỹ thuật số; Yêu cầu mạng; Phát triển nghề nghiệp của giáo viên; Truy cập vào nội dung kỹ thuật số (European Commission, 2019). Các nghiên cứu gần đây về hệ sinh thái đã làm rõ những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên hệ sinh thái của cơ sở giáo dục. Học tập kỹ thuật số đã mang lại triển vọng thuận lợi cho các tổ chức giáo dục; tuy nhiên, nó cũng gây ra một số rào cản nhất định liên quan đến công nghệ, khóa học, người hướng dẫn và người học (Händel và cộng sự, 2020; Shehzadi và cộng sự, 2020). Hiệu quả của việc học trong môi trường số bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như hạn chế về nền tảng công nghệ, chất lượng internet, tương tác giữa người dạy và người học, chưa đủ đào tạo cho người dạy và người học về cách sử dụng hệ thống học trực tuyến. Hơn nữa, khả năng thích ứng nhanh chóng với hoàn cảnh phát triển đã nổi lên như một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của học tập trực tuyến (Dinh & Nguyen, 2020).
2.2. Đặc điểm của chuyển đổi số trong giáo dục đại học
Cần nhấn mạnh một số đặc điểm sau của chuyển đổi số ở trường đại học:
- Sự gia tăng về tài liệu số: Sử dụng tài liệu số mang lại thuận tiện và tiết kiệm, thay vì sử dụng giáo trình truyền thống, sinh viên và giảng viên có thể truy cập và chia sẻ tài liệu qua nền tảng trực tuyến một cách dễ dàng. Tài liệu số là phiên bản điện tử của tài liệu truyền thống, lưu trữ dưới dạng file điện tử. Nó có thể truy cập, chỉnh sửa và chia sẻ qua các thiết bị điện tử. Tài liệu số bao gồm nhiều định dạng như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và tệp tin đa phương tiện khác. Nó mang lại lợi ích tiện lợi, tìm kiếm nhanh, chia sẻ dễ dàng và cập nhật linh hoạt. Ngoài ra, tài liệu số giúp tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tài liệu số đối mặt với thách thức bảo mật, đáng tin cậy và quyền sở hữu trí tuệ. Đối với một số ngành, việc chuyển đổi hoàn toàn sang tài liệu số có thể gặp khó khăn.
- Phương pháp giảng dạy linh hoạt: Các công cụ và ứng dụng giảng dạy trực tuyến đa dạng và mang tính thực tiễn cao. Giảng viên có thể tạo ra các khóa học trực tuyến, định hình quá trình học tập theo cách phù hợp với sinh viên để tăng cường sự tương tác và tham gia của sinh viên. Trong kỷ nguyên số, phương pháp dạy học đã trải qua nhiều thay đổi để tận dụng sự phát triển của công nghệ và tạo ra môi trường học tập hiệu quả hơn. Dưới đây là một số phương pháp dạy học phổ biến trong kỷ nguyên số:
+ Học trực tuyến (Online Learning): Học trực tuyến cho phép sinh viên tiếp cận tài liệu học và tham gia vào quá trình học tập thông qua mạng internet. Các khóa học trực tuyến thường bao gồm video bài giảng, tài liệu điện tử, bài tập trực tuyến và các hoạt động tương tác thông qua diễn đàn hoặc hệ thống giao tiếp trực tuyến.
+ Học kỹ thuật số (Digital Learning): Học kỹ thuật số sử dụng công nghệ số để cung cấp các tài liệu học, hoạt động và nhiệm vụ. Nó có thể bao gồm sử dụng phần mềm giáo dục, ứng dụng di động, trò chơi giảng dạy, mô phỏng và thực tế ảo để tăng cường trải nghiệm học tập.
+ Học kết hợp (Blended Learning): Học kết hợp kết hợp giữa học trực tuyến và học truyền thống trong lớp học. Sinh viên tham gia vào các hoạt động trực tuyến trước hoặc sau lớp học trực tiếp, trong khi lớp học truyền thống tập trung vào thảo luận, thực hành và tương tác trực tiếp.
+ Học tương tác (Interactive Learning): Học tương tác là một phương pháp dạy học kỷ nguyên số tập trung vào tương tác giữa giảng viên và sinh viên, cũng như tương tác giữa sinh viên và tài liệu học. Nó bao gồm sử dụng công cụ tương tác như hệ thống thảo luận trực tuyến, video họp trực tuyến, câu hỏi trắc nghiệm tương tác và bài tập trực tuyến để thúc đẩy sự tham gia và tương tác của sinh viên.
+ Học tự học (Self-directed Learning): Học tự học cho phép sinh viên đảm nhận vai trò chủ động trong việc xác định mục tiêu học tập, quản lý thời gian và tiến độ học tập của mình. Công nghệ số cung cấp tài liệu học, nguồn tư liệu và công cụ tự học để hỗ trợ sinh viên trong việc tự học và phát triển kỹ năng tự học suốt đời.
Các phương pháp dạy học trong kỷ nguyên số tập trung vào việc sử dụng công nghệ số để tạo ra môi trường học tập linh hoạt, tương tác và truy cập dễ dàng đến tài liệu và nguồn kiến thức. Nó thúc đẩy sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, khuyến khích sự tự học và tạo ra trải nghiệm học tập đa dạng và tương tác.
- Tích hợp công nghệ vào quy trình đánh giá: Các phần mềm đánh giá trực tuyến giúp giảng viên đánh giá năng lực của sinh viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các bài tập trực tuyến và bài kiểm tra giúp giảng viên và sinh viên theo dõi tiến độ học tập và kết quả học tập. Dưới đây là một số cách tích hợp công nghệ vào đánh giá:
+ Sử dụng hệ thống đánh giá trực tuyến: Sử dụng các hệ thống đánh giá trực tuyến để thu thập và quản lý dữ liệu đánh giá. Các hệ thống này cung cấp khả năng tạo và quản lý các bài kiểm tra, bảng câu hỏi, và phiếu khảo sát trực tuyến, giúp thu thập dữ liệu một cách thuận tiện và tự động.
+ Sử dụng phần mềm đánh giá và phân tích dữ liệu: Sử dụng phần mềm đánh giá và phân tích dữ liệu để xử lý dữ liệu đánh giá và tạo ra báo cáo tổng hợp. Các phần mềm này giúp tự động hóa quá trình phân tích dữ liệu và đưa ra các phân tích thống kê, biểu đồ và báo cáo mô tả, giúp người dùng hiểu rõ hơn về kết quả đánh giá.
+ Sử dụng công nghệ trực tuyến để thu thập dữ liệu đánh giá: Sử dụng các công nghệ trực tuyến như cuộc khảo sát trực tuyến, thảo luận trực tuyến hoặc hệ thống ghi chú điện tử để thu thập dữ liệu đánh giá từ giảng viên và sinh viên. Điều này giúp tạo sự thuận tiện và tương tác cho người dùng và thu thập dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
+ Sử dụng công nghệ tương tác trong đánh giá: Sử dụng công nghệ tương tác như video họp trực tuyến, diễn đàn trực tuyến, hoặc các ứng dụng tương tác để thu thập phản hồi trực tiếp từ người dùng. Các công nghệ này tạo điều kiện cho giao tiếp trực tiếp và tương tác giữa người đánh giá và người được đánh giá, tạo ra phản hồi và ý kiến chính xác và tương tác hơn.
+ Sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu tự động: Sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu tự động, như trí tuệ nhân tạo và học máy, để phân tích dữ liệu đánh giá và tạo ra đánh giá tự động. Điều này giúp tăng tốc quá trình đánh giá và giảm công sức thủ công trong việc xem xét và đánh giá dữ liệu.
+ Tích hợp công nghệ vào quá trình đánh giá mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng cường tương tác và sự thuận tiện cho người dùng, cải thiện chính xác và tốc độ thu thập dữ liệu, và cung cấp phân tích dữ liệu tự động và kịp thời. Điều này giúp tăng cường quy trình đánh giá và cung cấp thông tin quan trọng để cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập.
- Môi trường học tập kỹ thuật số: Các diễn đàn trực tuyến và thảo luận trực tuyến dễ dàng chia sẻ, tạo cơ hội cho việc trao đổi thông tin không bị giới hạn bởi địa lý và thời gian. Môi trường học tập kỹ thuật số có các đặc điểm sau:
+ Cơ sở hạ tầng công nghệ: Môi trường học tập kỹ thuật số được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng công nghệ, bao gồm các hệ thống quản lý học tập trực tuyến, phần mềm giảng dạy, hệ thống video họp trực tuyến, nền tảng diễn đàn và các công cụ tương tác trực tuyến khác. Cơ sở hạ tầng này cung cấp môi trường kỹ thuật số để thực hiện quá trình học tập và giao tiếp trực tuyến.
+ Truy cập linh hoạt: Môi trường học tập kỹ thuật số cho phép sinh viên truy cập từ bất kỳ thiết bị kết nối internet nào, chẳng hạn như máy tính, máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Điều này mang lại linh hoạt cao cho sinh viên, cho phép họ học tập và tiếp cận tài liệu bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu.
+ Nội dung đa phương tiện: Môi trường học tập kỹ thuật số cung cấp nội dung đa dạng và đa phương tiện, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và tệp tin đa phương tiện khác. Sinh viên có thể tiếp cận các tài liệu học tập, sách điện tử, bài giảng trực tuyến, video hướng dẫn và tài liệu đa phương tiện khác để nắm bắt kiến thức một cách phong phú và sáng tạo.
+ Tương tác và hợp tác trực tuyến: Môi trường học tập kỹ thuật số cung cấp khả năng tương tác và hợp tác trực tuyến giữa sinh viên và giảng viên, cũng như giữa sinh viên với nhau. Các diễn đàn, cuộc thảo luận trực tuyến, nhóm làm việc và dự án chung cho phép sinh viên tương tác, trao đổi ý kiến, hỗ trợ lẫn nhau và học tập theo nhóm dù không cùng một địa điểm vật lý.
+ Tích hợp công nghệ mới: Môi trường học tập kỹ thuật số liên tục tích hợp các công nghệ mới và xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, học sâu (deep learning) và phân tích dữ liệu. Điều này giúp tăng cường trải nghiệm học tập, tạo ra các phương pháp giảng dạy sáng tạo và khám phá các cách tiếp cận mới trong giáo dục.
Môi trường học tập kỹ thuật số mang lại linh hoạt, tương tác và đa phương tiện cho sinh viên, mở ra cơ hội học tập mới và tạo ra một không gian học tập đa dạng và phong phú.
- Tăng cường các trải nghiệm học tập: Các phương tiện tương tác và học tập trực quan như trò chơi, mô phỏng, thực tế ảo giúp sinh viên trải nghiệm các khái niệm trừu tượng một cách sinh động, cải thiện sử ghi nhớ và hiểu biết. Dưới đây là một số cách mà chuyển đổi số tăng cường trải nghiệm học tập:
+ Truy cập và linh hoạt: Chuyển đổi số cho phép sinh viên truy cập vào tài liệu học tập và nguồn kiến thức từ bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào, chỉ cần có kết nối internet. Sinh viên có thể tiếp cận thông tin, tài liệu, video học tập và bài giảng trực tuyến dễ dàng, đồng thời có thể tự điều chỉnh tốc độ và thời gian học tập phù hợp với lịch trình cá nhân.
+ Nội dung đa phương tiện: Chuyển đổi số cung cấp nội dung học tập đa phương tiện và đa dạng, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và tài liệu tương tác. Sinh viên có thể tiếp cận các sách điện tử, bài giảng trực tuyến, tài liệu đa phương tiện và các nguồn kiến thức trực tuyến khác. Điều này tạo ra trải nghiệm học tập sáng tạo, tương tác và gần gũi với thực tế.
+ Tương tác và hợp tác trực tuyến: Chuyển đổi số mở ra cơ hội tương tác và hợp tác trực tuyến giữa sinh viên, giảng viên và đồng sinh viên. Các diễn đàn trực tuyến, cuộc thảo luận, nhóm làm việc và dự án chung cho phép sinh viên trao đổi ý kiến, học tập theo nhóm và hỗ trợ lẫn nhau một cách linh hoạt và thuận tiện. Điều này khuyến khích tương tác xã hội và phát triển kỹ năng giao tiếp trong môi trường số.
+ Đánh giá và phản hồi trực tuyến: Chuyển đổi số cung cấp các hình thức đánh giá và phản hồi trực tuyến. Sinh viên có thể tham gia vào bài kiểm tra trực tuyến, hoàn thành bài tập trực tuyến và nhận phản hồi tức thì từ giảng viên. Điều này giúp sinh viên tự đánh giá tiến độ học tập và nhận phản hồi để cải thiện hiệu suất học tập của mình.
2.3. Đặc điểm của hệ sinh thái học tập qua mạng
Các đặc điểm của hệ sinh thái học tập qua mạng gồm:
- Tiếp cận toàn cầu: Hệ sinh thái học tập qua mạng mang lại khả năng tiếp cận kiến thức và giáo dục trên phạm vi toàn cầu. Sinh viên và giảng viên có thể truy cập vào các khóa học và tài liệu học tập từ mọi nơi trên thế giới, vượt qua các rào cản về địa lý và thời gian. Điều này mở rộng cơ hội học tập và tạo điều kiện bình đẳng cho mọi người.Tiếp cận toàn cầu trong hệ sinh thái học tập qua mạng là một khía cạnh quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục. Dưới đây là một số cách mà hệ sinh thái học tập qua mạng tạo điều kiện cho tiếp cận toàn cầu:
+ Truy cập không gian và thời gian linh hoạt: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sinh viên truy cập vào các khóa học và tài liệu học tập từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, không bị ràng buộc bởi không gian và thời gian. Sinh viên có thể tham gia vào các khóa học trực tuyến, tham gia vào diễn đàn và thảo luận trực tuyến vào bất kỳ lúc nào phù hợp với mình.
+ Hợp tác đa vùng và đa quốc gia: Hệ sinh thái học tập qua mạng tạo ra cơ hội cho hợp tác đa vùng và đa quốc gia. Sinh viên có thể làm việc cùng nhau trong các nhóm đa quốc gia, thảo luận và chia sẻ ý kiến từ các góc nhìn và nền văn hóa khác nhau. Điều này mở rộng định kiến ​​và khám phá cho sinh viên và làm tăng giá trị học tập xuyên quốc gia.
+ Ngôn ngữ đa dạng: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sử dụng nhiều ngôn ngữ trong quá trình học tập. Các khóa học và tài liệu có thể được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp sinh viên từ các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau có thể tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng và hiệu quả.
+ Sự chia sẻ và mở rộng kiến thức: Hệ sinh thái học tập qua mạng tạo ra cơ hội cho việc chia sẻ và mở rộng kiến thức trên phạm vi toàn cầu. Giảng viên và sinh viên có thể chia sẻ tài liệu, tài nguyên và kinh nghiệm học tập của mình thông qua các nền tảng trực tuyến. Điều này tạo ra một môi trường học tập phong phú, đa dạng và đóng góp vào sự phát triển kiến thức toàn cầu.
+ Học tập liên quan và áp dụng thực tế: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế toàn cầu. Sinh viên có thể áp dụng những gì họ học được trong môi trường quốc tế, nắm bắt xu hướng và vấn đề toàn cầu và đóng góp vào giải quyết các vấn đề toàn cầu.
- Linh hoạt về thời gian và không gian: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sinh viên tự điều chỉnh thời gian học tập của mình và tiếp cận tài liệu từ bất kỳ đâu. Họ có thể học theo tốc độ cá nhân và xếp lịch học linh hoạt theo công việc và các hoạt động cá nhân khác. Điều này tạo thuận lợi cho học tập và tạo ra môi trường học tập cá nhân hóa. Sự linh hoạt về không gian và thời gian trong Hệ sinh thái học tập qua mạng là một trong những lợi ích quan trọng của hình thức học tập này. Dưới đây là một số đặc điểm về linh hoạt không gian và thời gian trong hệ sinh thái học tập qua mạng:
+ Tiếp cận từ mọi nơi: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sinh viên tiếp cận tài liệu học tập và tham gia vào quá trình học tập từ bất kỳ đâu có kết nối internet. Sinh viên không bị ràng buộc bởi địa lý hay khoảng cách về không gian, và có thể học ở nhà, trong thư viện, hoặc bất kỳ nơi nào thuận tiện cho họ.
+ Linh hoạt về thời gian: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sinh viên tự quản lý thời gian học tập của mình. Sinh viên có thể xem và tiếp cận tài liệu học tập, xem video bài giảng, hoàn thành bài tập và tham gia thảo luận vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với lịch trình cá nhân. Điều này giúp sinh viên tổ chức thời gian một cách linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập cùng với các hoạt động khác.
+ Học theo tốc độ cá nhân: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sinh viên học theo tốc độ cá nhân. Sinh viên có thể điều chỉnh tốc độ học tập phù hợp với khả năng và nhu cầu cá nhân. Họ có thể xem lại nội dung, tìm hiểu sâu hơn về các khái niệm khó hay tiến nhanh qua những phần đã nắm bắt được. Điều này tạo điều kiện cho việc học tập hiệu quả và phù hợp với từng sinh viên.
+ Khả năng học song song: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sinh viên học song song với các nhiệm vụ và hoạt động khác. Sinh viên có thể tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày, chẳng hạn như giữa các buổi làm việc hoặc giữa các lớp học truyền thống, để tiếp tục học tập và hoàn thành các nhiệm vụ trên nền tảng học tập qua mạng.
+ Phù hợp với người đi làm và người có lịch trình bận rộn: Hệ sinh thái học tập qua mạng đáp ứng tốt với nhu cầu học tập của những người đi làm và những người có lịch trình bận rộn. Sinh viên có thể tự lựa chọn thời gian học tập phù hợp với công việc và lịch trình cá nhân, từ đó không phải đối mặt với các hạn chế thời gian và không gian của các lớp học truyền thống.
- Tính tương tác và hợp tác: Hệ sinh thái học tập qua mạng khuyến khích tương tác và hợp tác giữa sinh viên và giảng viên và giữa sinh viên với nhau. Các công cụ giao tiếp trực tuyến như diễn đàn, hội thảo trực tuyến và nhóm thảo luận cho phép sinh viên trao đổi ý kiến, hỏi đáp và học hỏi từ nhau. Điều này tạo ra một môi trường học tập đa văn hóa và khám phá thông qua sự tương tác và trao đổi kinh nghiệm. Dưới đây là một số đặc điểm về tính tương tác và hợp tác trong hệ sinh thái học tập qua mạng:
+ Diễn đàn và thảo luận trực tuyến: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp các diễn đàn và nền tảng thảo luận trực tuyến, cho phép sinh viên thảo luận, trao đổi ý kiến và chia sẻ kiến thức với nhau và giảng viên. Sinh viên có thể gửi câu hỏi, bình luận và phản hồi trực tuyến, tạo ra một môi trường tương tác và hợp tác trong quá trình học tập.
+ Công cụ giao tiếp trực tuyến: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp các công cụ giao tiếp trực tuyến như cuộc họp video, trò chuyện trực tuyến và email. Sinh viên có thể liên lạc trực tiếp với giảng viên và các đồng sinh viên để thảo luận, trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này tạo điều kiện cho tương tác trực tiếp và hợp tác thông qua mạng.
+ Học tập theo nhóm và dự án chung: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sinh viên học tập theo nhóm và thực hiện các dự án chung. Sinh viên có thể làm việc cùng nhau từ xa, chia sẻ tài liệu và công việc, và thực hiện các bài tập và dự án nhóm. Điều này khuyến khích tính tương tác và hợp tác, cùng với khả năng học hỏi và phát triển kỹ năng làm việc nhóm.
+ Phản hồi và đánh giá từ giảng viên và đồng sinh viên: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp cơ chế phản hồi và đánh giá từ giảng viên và đồng sinh viên. Sinh viên có thể nhận phản hồi tức thì về bài tập, dự án hoặc thảo luận của mình thông qua các phần mềm hoặc hệ thống đánh giá trực tuyến. Điều này khuyến khích sự tương tác và hợp tác, cùng với cơ hội cải thiện kỹ năng và hiệu suất học tập.
+ Chia sẻ tài liệu và nguồn kiến thức: Hệ sinh thái học tập qua mạng cho phép sinh viên chia sẻ tài liệu và nguồn kiến thức với nhau. Sinh viên có thể tạo ra và chia sẻ tài liệu, tài nguyên học tập, bài giảng, và các nguồn tham khảo trực tuyến. Điều này khuyến khích tính tương tác và hợp tác trong việc chia sẻ kiến thức và mở rộng phạm vi học tập.
- Đa dạng về nguồn tài nguyên: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng. Các khóa học trực tuyến, tài liệu, bài giảng và bài thảo luận đều có sẵn thuận tiện cho sinh viên tìm hiểu sâu về các lĩnh vực họ quan tâm. Dưới đây là một số nguồn tài nguyên quan trọng trong hệ sinh thái học tập qua mạng:
+ Tài liệu học tập trực tuyến: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp tài liệu học tập trực tuyến, bao gồm sách điện tử, bài giảng trực tuyến, tài liệu đào tạo, bài viết, báo cáo nghiên cứu, tạp chí trực tuyến và nhiều nguồn tài liệu học tập khác. Sinh viên có thể truy cập vào các tài liệu này để tiếp thu kiến thức và nghiên cứu thêm về các chủ đề cụ thể.
+ Các khóa học trực tuyến: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp các khóa học trực tuyến từ các trường đại học và tổ chức giáo dục trực tuyến. Những khóa học này cung cấp cấu trúc học tập, nội dung giảng dạy và các hoạt động liên quan để hỗ trợ việc học tập. Sinh viên có thể tham gia vào các khóa học này để nắm bắt kiến thức mới, phát triển kỹ năng và nhận chứng chỉ hoặc bằng cấp.
+ Thư viện trực tuyến: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp truy cập vào các thư viện trực tuyến, bao gồm cơ sở dữ liệu tạp chí, sách điện tử, bài viết và tài liệu nghiên cứu. Sinh viên có thể tìm kiếm, truy cập và sử dụng các nguồn tài nguyên này để nghiên cứu và trình bày công việc học tập của mình.
+ Diễn đàn và mạng xã hội học tập: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp các diễn đàn và mạng xã hội học tập, nơi sinh viên có thể thảo luận, giao lưu và chia sẻ kiến thức với nhau. Những diễn đàn này tạo ra một cộng đồng học tập trực tuyến, cho phép sinh viên tương tác, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm và tài liệu học tập.
+ Các công cụ và ứng dụng học tập trực tuyến: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp các công cụ và ứng dụng học tập trực tuyến, bao gồm phần mềm và nền tảng dạy học trực tuyến, công cụ tạo bài kiểm tra, công cụ ghi chú và ghi âm, công cụ tương tác trực tuyến và nhiều công cụ khác. Các công cụ này hỗ trợ quá trình học tập và giúp sinh viên tương tác và tham gia tích cực trong quá trình học tập.
- Đánh giá và phản hồi nhanh chóng: Hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp công cụ và cơ chế đánh giá, đo lường sự tiến bộ của sinh viên và phản hồi cho sinh viên tức thì. Dưới đây là một số phương pháp đánh giá và phản hồi trong hệ sinh thái học tập qua mạng:
+ Bài kiểm tra trực tuyến: Sinh viên có thể tham gia vào các bài kiểm tra trực tuyến để đánh giá kiến thức và hiểu biết của mình về một chủ đề cụ thể. Các bài kiểm tra này thường được thiết kế để đánh giá độ hiểu và ứng dụng kiến thức của sinh viên thông qua câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận hoặc bài tập thực hành.
+ Bài tập và dự án trực tuyến: Sinh viên thường hoàn thành các bài tập và dự án trực tuyến để áp dụng kiến thức và kỹ năng học tập vào thực tế. Giảng viên đánh giá các bài tập và dự án này dựa trên tiêu chí cụ thể và cung cấp phản hồi về hiệu suất và tiến bộ của sinh viên.
+ Thảo luận và đánh giá trong diễn đàn trực tuyến: Diễn đàn trực tuyến là nơi sinh viên có thể thảo luận, chia sẻ ý kiến và tham gia vào các hoạt động tương tác. Giảng viên có thể đánh giá và phản hồi trực tiếp trên các bài đăng của sinh viên, cung cấp sự định hướng và hỗ trợ trong quá trình thảo luận.
+ Phản hồi từ giảng viên: Giảng viên cung cấp phản hồi cá nhân về hiệu suất và tiến bộ của sinh viên trong quá trình học tập. Phản hồi này có thể được cung cấp qua email, thông qua hệ thống quản lý học tập hoặc qua các cuộc họp trực tuyến. Phản hồi từ giảng viên giúp sinh viên hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu và cách cải thiện hiệu suất học tập của mình.
+ Phản hồi từ sinh viên khác: Sinh viên có thể cung cấp phản hồi cho nhau trong quá trình học tập qua các hoạt động nhóm, diễn đàn hoặc thông qua các công cụ giao tiếp trực tuyến khác. Phản hồi từ sinh viên khác giúp tạo ra một môi trường học tập đồng nghiệp và khuyến khích sự trao đổi ý kiến và hỗ trợ giữa các thành viên của cộng đồng học tập.
+ Tự đánh giá: Sinh viên có thể tự đánh giá tiến bộ và hiệu suất của mình thông qua các bài tập, bài viết hoặc biểu đồ tiến trình. Đánh giá tự đánh giá giúp sinh viên tự nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu và lập kế hoạch để cải thiện kỹ năng và hiệu suất học tập của mình.
- Tính bảo mật và quyền riêng tư: Hệ sinh thái học tập qua mạng đặt ra yêu cầu bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân. Dưới đây là một số khía cạnh liên quan đến tính bảo mật và quyền riêng tư trong môi trường này:
+ Bảo mật thông tin cá nhân: Hệ sinh thái học tập qua mạng cần đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của sinh viên và giảng viên. Các dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, thông tin tài khoản và điểm số phải được bảo vệ an toàn để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc lạm dụng thông tin này.
+ Quyền riêng tư trong thảo luận: Trong các diễn đàn và môi trường trao đổi thông tin trực tuyến, sinh viên và giảng viên cần được đảm bảo quyền riêng tư. Thông tin cá nhân, ý kiến và các tài liệu được chia sẻ trong quá trình thảo luận phải được bảo vệ và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người liên quan.
+ Quản lý quyền truy cập: Hệ sinh thái học tập qua mạng cần có các biện pháp quản lý quyền truy cập để đảm bảo rằng chỉ những người có quyền truy cập được phép truy cập vào thông tin và tài nguyên trong môi trường học tập trực tuyến. Điều này đảm bảo tính riêng tư và ngăn chặn việc truy cập trái phép.
+ Chính sách bảo mật và quyền riêng tư: Các tổ chức và cơ sở giáo dục đại học cần thiết lập các chính sách và quy định về bảo mật và quyền riêng tư trong hệ sinh thái học tập qua mạng. Các chính sách này xác định các nguyên tắc, quy định và hướng dẫn về việc bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư và việc áp dụng các biện pháp bảo mật.
+ Hợp pháp và tuân thủ: Hệ sinh thái học tập qua mạng cần tuân thủ các quy định pháp luật và quyền riêng tư liên quan đến bảo mật thông tin. Các tổ chức và cơ sở giáo dục đại học phải đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy tắc và quy định về bảo mật và quyền riêng tư, bao gồm việc bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu.
2.4. Mối quan hệ giữa chuyển đổi số và hệ sinh thái học tập qua mạng
Mối quan hệ giữa chuyển đổi kỹ thuật số và hệ sinh thái học tập trực tuyến là rất quan trọng và liên kết với nhau. Chuyển đổi kỹ thuật số đề cập đến việc tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào các khía cạnh khác nhau của một tổ chức hoặc xã hội, dẫn đến những thay đổi trong quy trình, hoạt động và tạo ra giá trị tổng thể. Mặt khác, hệ sinh thái học tập trực tuyến bao gồm các nền tảng, công cụ và tài nguyên kỹ thuật số hỗ trợ giáo dục trực tuyến và từ xa. Theo Keengwe ( )  Công nghệ thông tin đã xuất hiện để truyền bá tri thức được chia sẻ và là động lực chính thúc đẩy cải cách giáo dục. Việc giới thiệu các công cụ học tập hỗ trợ công nghệ mới như thiết bị di động, bảng thông minh, MOOC, máy tính bảng, máy tính xách tay, mô phỏng, trực quan động và phòng thí nghiệm ảo đã thay đổi giáo dục trong các trường học và tổ chức. Internet of Things (IoT) được chứng minh là một trong những phương pháp giáo dục bộ não trẻ hiệu quả nhất về chi phí. Đây cũng là một cơ chế mạnh mẽ để tích hợp trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới cho mọi người (J.Keengwe). Lockeyer ( ) cũng khẳng định rằng công nghệ kỹ thuật số là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp cải thiện giáo dục theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như giúp người hướng dẫn tạo tài liệu giảng dạy dễ dàng hơn và cung cấp các phương pháp mới để mọi người học hỏi và cộng tác. Một kỷ nguyên mới đã đến với phạm vi phủ sóng toàn cầu của Internet và nhiều thiết bị thông minh được kết nối với nó. Do đó, việc sử dụng tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để cách mạng hóa giáo dục sao cho giáo dục hiệu quả và hiệu quả có sẵn cho mọi người và mọi nơi sẽ tùy thuộc vào các nhà thiết kế và giáo dục (L. Lockyer). Mối quan hệ giữa Chuyển đổi số và Hệ sinh thái học tập được lồng ghép trong các hạng mục sau:

- Cơ sở hạ tầng: Chuyển đổi kỹ thuật số thường liên quan đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, chẳng hạn như mở rộng kết nối băng thông rộng và nâng cấp mạng. Những cải tiến này tạo điều kiện thuận lợi cho việc học trực tuyến bằng cách đảm bảo rằng người học có quyền truy cập vào các kết nối internet đáng tin cậy và có thể tham gia vào các khóa học trực tuyến một cách liền mạch.
- Truy cập: Hệ sinh thái học tập trực tuyến cho phép các cá nhân truy cập các tài nguyên và chương trình giáo dục từ mọi nơi, vượt qua các rào cản địa lý. Các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số nhằm mục đích mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và nền tảng kỹ thuật số, giúp việc học trực tuyến trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhóm dân cư đa dạng, bao gồm cả những người ở vùng sâu vùng xa hoặc vùng khó khăn.
- Hệ thống quản lý học tập (LMS): Thành phần trung tâm của hệ sinh thái học tập trực tuyến là Hệ thống quản lý học tập, cung cấp nền tảng để phân phối khóa học, quản lý nội dung, đánh giá và tương tác với người học. Các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số thường liên quan đến việc áp dụng hoặc nâng cao nền tảng LMS để hỗ trợ giáo dục trực tuyến và cho phép cá nhân hóa trải nghiệm học tập.
- Giao tiếp: Chuyển đổi kỹ thuật số cho phép tích hợp các công cụ cộng tác, chẳng hạn như hội nghị truyền hình, diễn đàn thảo luận và nhắn tin theo thời gian thực, trong hệ sinh thái học tập trực tuyến. Những công cụ này tạo điều kiện giao tiếp và tương tác giữa người học, người hướng dẫn và đồng nghiệp, thúc đẩy trải nghiệm học tập hợp tác.
- Phân tích dữ liệu: Các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ trong hệ sinh thái học tập trực tuyến. Thông qua phân tích dữ liệu và phân tích học tập, các tổ chức có thể hiểu rõ hơn về hành vi, hiệu suất và mức độ tương tác của người học. Những hiểu biết sâu sắc này giúp các nhà giáo dục và tổ chức đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải thiện phương pháp giảng dạy, thiết kế nội dung và hỗ trợ người học.
- Trải nghiệm cá nhân: Chuyển đổi kỹ thuật số cho phép triển khai các công nghệ học tập thích ứng trong hệ sinh thái học tập trực tuyến. Các hệ thống học tập thích ứng tận dụng dữ liệu và thuật toán để cung cấp trải nghiệm học tập được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu, khả năng và sở thích của từng người học. Việc cá nhân hóa này tăng cường sự tham gia và cải thiện kết quả học tập.
- Học tập suốt đời: Hệ sinh thái học tập trực tuyến, được hỗ trợ bởi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, mang đến cơ hội học tập suốt đời và phát triển chuyên môn liên tục. Người học có thể tiếp cận nhiều khóa học, chương trình đào tạo và chứng chỉ để nâng cao kỹ năng và kiến thức trong suốt sự nghiệp của họ, thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời trong thời đại kỹ thuật số.
	Như vậy, chuyển đổi kỹ thuật số mang lại nhiều lợi ích cho hệ sinh thái học tập trực tuyến, bao gồm quyền truy cập mở rộng, học tập được cá nhân hóa, cộng tác, hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu và hiệu quả chi phí. Nó đã chuyển đổi nền giáo dục bằng cách khai thác các công nghệ kỹ thuật số để tạo ra những trải nghiệm học tập toàn diện, hấp dẫn và hiệu quả hơn.
2.5 Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số nhằm phát triển hệ sinh thái học tập qua mạng
Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số nhằm phát triển hệ sinh thái học tập qua mạng là tập hợp các biện pháp và công nghệ nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng học tập trực tuyến. Đây là việc ứng dụng các công nghệ số như internet, phần mềm giáo dục, ứng dụng di động, trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm thực tế ảo để cung cấp cho người học những cơ hội học tập đa dạng và tương tác. Một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số để phát triển hệ sinh thái học tập qua mạng có thể bao gồm:
- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Cải thiện cơ sở hạ tầng mạng, nâng cấp hệ thống máy chủ, và đảm bảo kết nối internet ổn định và nhanh chóng là một yếu tố quan trọng. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẽ đảm bảo sự truy cập dễ dàng và ổn định cho người học và giảng viên. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ và đáng tin cậy, bao gồm truy cập internet tốc độ cao và mạng ổn định, để đảm bảo kết nối thông suốt cho người học. Điều này liên quan đến việc mở rộng phạm vi phủ sóng băng thông rộng, cải thiện khả năng Wi-Fi và cung cấp quyền truy cập vào các thiết bị cần thiết cho các cộng đồng chưa được phục vụ.
- Phát triển và tăng cường khả năng sử dụng công nghệ: Cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn toàn diện cho các nhà giáo dục để nâng cao kỹ năng hiểu biết về kỹ thuật số và phương pháp sư phạm trong giảng dạy trực tuyến. Điều này bao gồm các hội thảo, khóa học và cố vấn để trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học trực tuyến. Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho giảng viên và nhà quản lý để tăng khả năng sử dụng công nghệ trong việc tạo ra, quản lý và cung cấp nội dung học tập trực tuyến. Điều này bao gồm việc đào tạo về các nền tảng học tập trực tuyến, công cụ giao tiếp, phần mềm hỗ trợ, và quản lý hệ thống.
- Xây dựng nội dung học tập trực tuyến hấp dẫn: Tạo ra nội dung học tập đa dạng, tương tác và hấp dẫn là một yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân người học. Điều này bao gồm việc phát triển video giảng dạy, bài giảng trực tuyến, tài liệu tham khảo, và các hoạt động tương tác để tạo ra một trải nghiệm học tập sáng tạo và thú vị. Phát triển và tuyển chọn các tài liệu học tập chất lượng cao, tương tác và hấp dẫn. Điều này bao gồm nhiều tài nguyên đa phương tiện, chẳng hạn như video, mô phỏng, câu đố tương tác và nội dung được trò chơi hóa, để phục vụ cho các phong cách học tập khác nhau và tăng cường sự tham gia của người học.
- Thiết kế hệ thống học tập cá nhân hóa: Sử dụng công nghệ để tạo ra trải nghiệm học tập cá nhân hóa, tùy chỉnh cho từng người học. Áp dụng các phương pháp học tập theo nhu cầu và khả năng của từng người học, cung cấp các tài liệu, bài giảng, và đánh giá theo hướng cá nhân hóa giúp tăng cường hiệu quả học tập. Sử dụng các công nghệ học tập thích ứng và phân tích dữ liệu để mang lại trải nghiệm học tập được cá nhân hóa. Các nền tảng học tập thích ứng có thể đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của người học, đồng thời cung cấp nội dung và phản hồi phù hợp, cho phép người học tiến bộ theo tốc độ của riêng họ và tập trung vào các lĩnh vực cần chú ý nhiều hơn.
- Đảm bảo an ninh và bảo mật thông tin: Quan tâm đến vấn đề an ninh và bảo mật thông tin là rất quan trọng trong hệ thống học tập qua mạng. Cung cấp các biện pháp bảo vệ dữ liệu người dùng, đảm bảo quyền riêng tư, và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin là yếu tố cốt lõi để xây dựng lòng tin và sự an tâm cho người học và giảng viên.
- Hợp tác với các bên liên quan: Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng để tạo ra một môi trường học tập chung và liên kết. Sự hợp tác giữa các bên có thể mang lại lợi ích chung và mở ra cơ hội cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái học tập qua mạng. Tạo nền tảng và cơ hội hợp tác và xây dựng cộng đồng giữa những người học, người hướng dẫn và đồng nghiệp. Điều này có thể đạt được thông qua các diễn đàn thảo luận, nhóm học tập ảo, dự án trực tuyến và mạng lưới học tập xã hội. Khuyến khích tương tác và tham gia ngang hàng sẽ thúc đẩy cảm giác thân thuộc và tạo điều kiện cho một môi trường học tập hợp tác.
- Giám sát và đánh giá: Theo dõi và đánh giá hoạt động của hệ thống học tập qua mạng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Thu thập dữ liệu và phân tích để đưa ra các biện pháp cải tiến, đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với môi trường học tập. Thường xuyên đánh giá hiệu quả và tác động của hệ sinh thái học tập trực tuyến thông qua phân tích dữ liệu, phản hồi của người học và các chỉ số đánh giá. Sử dụng thông tin này để xác định các lĩnh vực cần cải thiện, tinh chỉnh các chiến lược và thích ứng với các xu hướng và công nghệ mới nổi.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
Chuyển đổi số và hệ sinh thái học tập qua mạng là hai khía cạnh tương đồng và tương hỗ, tạo nên một mối quan hệ chặt chẽ và tăng cường lẫn nhau. Chuyển đổi số đem lại các công nghệ và công cụ mới, mang lại sự linh hoạt, tương tác và khả năng tiếp cận toàn cầu. Đồng thời, hệ sinh thái học tập qua mạng tận dụng và tận hưởng sự phát triển của chuyển đổi số để cung cấp môi trường học tập tiên tiến và tương tác. Thông qua việc tích hợp công nghệ và ứng dụng số vào quá trình học tập, hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp trải nghiệm học tập đa dạng và linh hoạt, vượt qua hạn chế không gian và thời gian. Sinh viên có thể tiếp cận tài liệu và nguồn kiến thức từ khắp nơi trên thế giới, tham gia vào các hoạt động tương tác và hợp tác với giảng viên và sinh viên khác. Điều này mở ra những cơ hội học tập không giới hạn và khả năng kết nối với cộng đồng học tập toàn cầu. Hơn nữa, chuyển đổi số trong hệ sinh thái học tập qua mạng cung cấp các công cụ đánh giá, phản hồi và quản lý hiệu quả. Sinh viên có thể tham gia vào các bài kiểm tra trực tuyến, hoàn thành bài tập và dự án trực tuyến và nhận được phản hồi từ giảng viên và sinh viên khác. Điều này giúp nâng cao chất lượng học tập, đánh giá tiến bộ và đáp ứng tốt hơn với nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công của hệ sinh thái học tập qua mạng, cần quan tâm đến các yếu tố như bảo mật thông tin, quyền riêng tư và quản lý quyền truy cập. Các chính sách và biện pháp bảo mật phù hợp cần được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo tính riêng tư cho tất cả các bên liên quan. Tóm lại, chuyển đổi số và hệ sinh thái học tập qua mạng tạo nên một mối quan hệ tương hỗ và tương đồng. Kết hợp công nghệ và ứng dụng số vào hệ sinh thái học tập tạo ra trải nghiệm học tập tiên tiến, tương tác và toàn cầu. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp giáo dục ưu việt và phát triển học tập trong thời đại số hóa.
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